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BÁO CÁO
 Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý
 nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021 

Thực hiện Công văn số 9575/BYT-ATTP ngày 11/11/2021 của Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh) báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị số 17/CT-TTg), trong năm 2021 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, cụ thể: 

- Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Kế hoạch số 69/KH-BCĐ ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.
- Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc điều tra kiến thức và thực hành đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, người quản lý lãnh đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021.
- Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên.
- Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Hướng dẫn số 30/HD-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh về xử trí vụ ngộ độc thực phẩm tại khu cách ly y tế tập trung và vùng có dịch COVID-19 bị cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Công văn số 33/CV-BCĐ ngày 28/5/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm về bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Công văn số 135/BCĐ-KGVX ngày 07/9/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021.

- Công văn số 3643/CV-BCĐ ngày 27/8/2021 Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Công văn số 87/CV-BCĐ ngày 08/11/2021 của Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh về việc đảm bảo ATTP đối với các loại thực phẩm cung cấp hỗ trợ trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm, các huyện, thành phố thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công.
2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2021
2.1. Kết quả rà soát, đề xuất trình ban hành sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc quyền quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và việc xử lý tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa tại văn bản số 2017/BKHCN-TĐC ngày 30/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Rà soát góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm (Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

 - Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung và bãi bổ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại văn bản số 1565/ATTP-PCTTR ngày 17/8/2021 của Cục An toàn thực phẩm (Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Thông tư số 02/2011/TT-BYT; Thông tư số 18/2019/TT-BYT; Thông tư số 48/2015/TT-BYT; Thông tư số 43/2014/TT-BYT; Thông tư số 05/2018/TT-BYT). 

- Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT).
- Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2.2. Kết quả kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý

- Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/1/2021 về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều sự thay đổi đặc biệt các cuộc thanh tra và kiểm tra được giảm bớt. Tuy nhiên để đảm bảo “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch, các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương, Quản lý thị trường và các ngành thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm và kết hợp kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 506 đoàn thanh, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP (trong đó: tuyến tỉnh 138 đoàn; tuyến huyện 25 đoàn; tuyến xã 343 đoàn); số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm: 4.863; số cơ sở đạt yêu cầu: 4.245 (tỷ lệ đạt 87%); số cơ sở vi phạm: 618; số cơ sở không xử lý chỉ nhắc nhở: 288 cơ sở; số cơ sở bị xử lý vi phạm: 330 cơ sở. Số tiền xử phạt: 634.926.000 vnđ (Sáu trăm ba mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng). 
Các vi phạm chủ yếu: cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm ở môi trường vệ sinh không đảm bảo, điều kiện vệ sinh chung tại cơ sở chưa đạt yêu cầu; chưa thực hiện lưu mẫu thức ăn 24h, chưa lập sổ ghi kiểm thực ba bước theo quy định của Bộ Y tế. Sản xuất, chế biến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong quá trình thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm đồng thời các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác bảo đảm ATTP theo quy định pháp luật.
- Giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm được thực hiện thường xuyên, nhất là tại các khu cách ly tập trung, các nhà máy, xí nghiệp, chợ, siêu thị: thực hiện lấy 30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại 08 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, kết quả xét nghiệm 30/30 mẫu âm tính với SART-CoV-2; Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm 09 sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong suốt quá trình diễn ra sự kiện không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm; Giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm 3819 (trong đó: về chỉ tiêu hóa lý, kiểm nghiệm tại Labo 136 mẫu, số mẫu đạt yêu cầu 134/136, tỷ lệ đạt 99%; kiểm nghiệm nhanh 3.683 mẫu, số mẫu đạt yêu cầu 3.607/3.683, tỷ lệ đạt 97,9%). 
- Giám sát mẫu sản phẩm nông, lâm, thủy sản: 67 mẫu, trong đó 01 mẫu giò lợn phát hiện dư lượng Borat (hàn the) là hóa chất không nằm trong danh mục chất phụ gia được sử dụng trong thực phẩm. 
- Lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật: 

+ Giám sát chủ động: lấy 10.095 mẫu huyết thanh (2.019 mẫu gộp) tại trang trại chăn nuôi gia công của các công ty để phát hiện vi rút dịch tả lợn Châu Phi, kết quả không phát hiện vi rút gây bệnh; 61 mẫu định lượng kháng thể LMLM và Dịch tả lợn cổ điển, kết quả các mẫu đạt hiệu giá kháng thể theo quy định.

+ Giám sát bị động: lấy 128 mẫu swab gộp xét nghiệm vi rút gây bệnh Viêm da nổi cục, kết quả 120/128 mẫu dương tính; 11 mẫu gộp xét nghiệm vi rút gây bệnh Cúm gia cầm, kết quả 06/11 mẫu dương tính; 04 mẫu xét nghiệm vi rút gây bệnh Lở mồm long móng, kết quả 04/04 mẫu dương tính; 56 mẫu gộp xét nghiệm vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh và Dịch tả lợn cổ điển, kết quả 18/56 mẫu dương tính vi rút Dịch tả lợn Châu Phi, 02/56 mẫu dương tính với vi rút Tai xanh, 0/56 mẫu dương tính với Dịch tả lợn cổ điển.

- Thực hiện lấy mẫu kiểm tra tồn dư kháng sinh trong thịt: lấy 30 mẫu thịt lợn kiểm tra tồn dư kháng sinh Cloramphenicol, Tylosin, Sulfamonomethoxin. Kết quả không phát hiện tồn dư kháng sinh trong thịt lợn; Lấy 30 mẫu thịt gà kiểm tra tồn dư kháng sinh Tetracylin, Oxytetracylin. Kết quả không phát hiện tồn dư kháng sinh trong thịt gà.

- Lấy mẫu giám sát trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản: đã tiến hành lấy 48 mẫu cá nuôi phân tích các hóa chất Chloramphenicol, Malachite Green, AOZ; dư lượng kháng sinh Oxytetracylin; kim loại nặng Chì và Thủy Ngân. Kết quả các mẫu đạt yêu cầu.

- Tình hình ngộ độc thực phẩm: tính đến 30/11/2021, không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận trên địa bàn tỉnh.
2.3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm

- Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đảm bảo công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn. Trong năm 2021: tiếp nhận và giải quyết 111 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: trong đó ngành nông nghiệp 33 Giấy; ngành y tế 78 Giấy và các huyện, thành phố, thị xã: 133 Giấy. Tích lũy: 1.045 Giấy còn giá trị.
2.4. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

- Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ từ tuyến tỉnh đến các địa phương. Tăng cường thời lượng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Website, thường xuyên phát thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 2021; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Tết Trung thu; dịch bệnh Covid-19. Công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm… đồng thời, tuyên truyền các văn bản Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.
- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cộng đồng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Cấp phát tờ rơi, cuốn hỏi đáp về an toàn thực phẩm, tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, các trường mầm non, tiểu học có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

- Căng treo băng zôn tuyên truyền tại tất cả các địa phương và nơi tập trung đông người, khu vực chợ trên địa bàn toàn tỉnh.
- Triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho cán bộ quản lý; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

 Kết quả trong năm 2021, tổ chức nói chuyện chuyên đề 1.027 buổi, 31.980 người tham dự; tập huấn: 467 buổi, 5283 người tham dự; thực hiện 131 phóng sự; trên loa, đài phát thanh: 5.799 lượt; báo, website: 161 tin, bài. Các sản phẩm truyền thông: đĩa CD truyền thông Tháng hành động 2.667 đĩa, băng zôn 587 chiếc; 54.489 tờ gấp; 1.559 poster, áp phích; tuyên truyền phòng chống ngộ độc do nấm độc 1.971 buổi.
2.5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp vận động bảo đảm an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các cơ quan, đơn vị thành viên
Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-UBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

- Thực hiện kế hoạch giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm của tỉnh, huyện. Hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động nhân dân giám sát việc sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh ngay tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 13/10/2021 của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp  Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các đợt vận động, ủng hộ về lương thực, thực phẩm nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, các điểm chốt, các khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua: 38 buổi, với trên 1.950 người dân tham dự. 
2.6. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và phân bổ nguồn lực
- Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, quản lý hồ sơ cấp giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
- Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý ATTP các cấp gồm:

+ Tuyến tỉnh: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh. Chi cục trực thuộc Sở: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Tuyến huyện: cán bộ làm công tác quản lý về ATTP tại tuyến huyện: Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Y tế, Khoa ATTP tại các Trung tâm Y tế.

+ Đối với tuyến xã: công chức Văn hóa - Xã hội theo dõi công tác an toàn thực phẩm phối hợp với trạm y tế xã, thực hiện tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Việc phân bổ nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động công tác quản lý an toàn thực phẩm.
2.7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại Chỉ thị số 17/CT-TTg
- Chỉ đạo các ngành, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển sản xuất thực phẩm theo hướng nâng cao chất lượng an toàn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại nông sản. Đến tháng 11/2021, đã chứng nhận được 5.786 ha lúa, rau, quả, chè sản xuất theo Tiêu chuẩn VietGAP với sản lượng 151.165,47 tấn sản phẩm; chứng nhận VietGAP cho 83 trang trại chăn nuôi với sản lượng 72.818,6 tấn/năm; cấp giấy xác nhận cho 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản với 59 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

2.8. Các hoạt động khác liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm
- Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm: 168 hồ sơ, lũy tích 878 hồ sơ (các hồ sơ được tiếp nhận và đăng tải thông tin trên Website Sở Y tế theo quy định). 
3. Nhận xét, đánh giá

3.1. Kết quả đạt được

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Tuy vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, góp phần giữ vững, ổn định thị trường.

- Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giám sát chất lượng sản phẩm, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng về thực phẩm an toàn được nâng lên rõ rệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn, nhắc nhở, giúp các cơ sở hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm răn đe góp phần tạo môi trường bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, cơ sở trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; từng bước thay đổi nhận thức của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản được nâng lên, cơ sở tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Công tác kiểm soát, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm được tiến hành chủ động và thường xuyên, có kế hoạch cụ thể triển khai trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2021, Tháng hành động vì ATTP và trong các đợt phòng chống dịch Covid-19, Tết Trung thu. Trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận.
3.2. Một số điểm tồn tại trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

- Các ngành, các đơn vị sắp sếp tổ chức, tinh gọn, tinh giản, theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang sắp xếp dần hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP các cấp, hiện nay biên chế công chức cho hệ thống thanh, kiểm tra chuyên ngành về ATTP còn thiếu.
- Tại một số xã, phường, thị trấn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về ATTP chưa thực sự được coi trọng, việc thành lập các đoàn thanh, kiểm tra với lực lượng chưa đủ mạnh đã hạn chế thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở thực phẩm có sai phạm trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Mặt khác, vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán, công nghệ chế biến thực phẩm có nguồn gốc nông sản, thủy sản còn thủ công, lạc hậu, mang tính hộ gia đình, cá thể với điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, đặc biệt là điều kiện về cơ sở nhà xưởng, môi trường và điều kiện về con người. 

3.3. Giải pháp

- Sắp xếp bố trí nguồn lực về con người, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP các cấp, tăng cường biên chế công chức cho hệ thống thanh, kiểm tra chuyên ngành về ATTP.

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xây dựng chương trình truyền thông  trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Duy trì các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn và cấp giấy chứng nhận chuỗi cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát tại các chợ cóc, chợ tạm, trung tâm thương mại trên địa bàn.
3.4. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm có quy định chung về chức năng nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bảo đảm ATTP để việc điều hành, quản lý thống nhất trên toán quốc; tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cho công tác ATTP, có kế hoạch tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP.
- Cục ATTP và Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên trong các hoạt động đào tạo, thử nghiệm thành thạo, thử nghiệm liên phòng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế của phòng kiểm nghiệm ATTP và tư vấn xây dựng phòng kiểm nghiệm được chỉ định là cơ sở kiệm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong hoạt động kiểm nghiệm tìm nguyên nhân các vụ ngộ độc thực phẩm, kiểm nghiệm các chỉ tiêu vượt quá năng lực của địa phương cũng như kiểm nghiệm cho ý kiến kết luận về các kết quả kiểm nghiệm có tranh chấp hoặc địa phương chưa kết luận được.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2022 và Kế hoạch bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các cấp.   
2. Tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Xây dựng và triển khai hoạt động kiểm soát, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên để xây dựng phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, phòng kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, xe ô tô chuyên dụng phục vụ công tác giám sát, lấy mẫu, trang thiết bị văn phòng. Cử các kiểm nghiệm viên tham gia tập huấn, các lớp đào tạo kiểm nghiệm về thực phẩm.
- Các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát, giám sát trong việc lấy mẫu thực phẩm gửi phòng Kiểm nghiệm, để chủ động phòng chống các sự cố về thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

4. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân công, phân cấp.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các nhóm đối tượng là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; người tiêu dùng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR điểm khai báo y tế để quản lý thông tin khách hàng và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết; duy trì xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp).
6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, phối hợp liên ngành, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở thực hiện đúng các quy định về ATTP và an toàn phòng chống dịch để đảm bảo “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
7. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP ở tất cả các ngành, các cấp. Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo và hệ thống lưu trữ số liệu về ATTP ở tất cả các cấp.
Trên đây là Báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới./.
	Nơi nhận:
- BCĐ TW về VSATTP;
- Bộ Y tế;
- Cục ATTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, ATVSTP.
  (Huongcta01b).
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đặng Ngọc Huy



TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ SO SÁNH CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTg NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BCĐ ngày        /11/2021 của Ban chỉ đạo

 liên ngành ATTP tỉnh Thái Nguyên)
I. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

	TT
	Nội dung hoạt động
	Kết quả thực hiện

	1
	Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg

	1.1
	Kế hoạch thực hiện, công văn hướng dẫn, hội nghị quán triệt
	Công văn số 2675/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 17/TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

	1.2
	Thực hiện nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg đã được lồng ghép, bố trí trong hoạt động thường xuyên
	Chỉ thị số 17/CT-TTg đã được lồng ghép, bố trí trong hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng và các buổi tập huấn về ATTP

	1.3
	Hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc lĩnh vực bảo đảm ATTP trong năm 2021
	Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm bảo đảm ATTP 

	2
	Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm

	2.1
	Trách nhiệm quản lý ATTP
	

	
	Rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản QPPL
	Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hiệu lực kể từ ngày 15/6/năm 2020; 

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	
	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý ATTP và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg tại các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý (nếu có)
	Không có vi phạm


	2.2
	Công tác giám sát ATTP; hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP, kể cả về xử lý về hình sự (nếu có)
	Thành lập 506 đoàn thanh, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP (trong đó: tuyến tỉnh 138 đoàn; tuyến huyện 25 đoàn; tuyến xã 343 đoàn); số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm: 4.863; số cơ sở đạt yêu cầu: 4.245 (tỷ lệ đạt 87%); số cơ sở vi phạm: 618; số cơ sở không xử lý chỉ nhắc nhở: 288 cơ sở; số cơ sở bị xử lý vi phạm: 330 cơ sở. Số tiền xử phạt: 634.926.000 vnđ (Sáu trăm ba mươi tư triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng) 

	2.3
	Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực bảo đảm ATTP
	Cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

	
	Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý
	Chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc cải cách hành chính theo thẩm quyền quản lý

	
	Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định.
	Thực hiện đúng theo quy trình, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn


	
	Rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền quản lý.
	Thực hiện theo quy định

	2.4
	Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định
	Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; căng băng zôn, phát tờ rơi

	2.5
	Thực hiện các chương trình phối hợp của Chính phủ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.
	Phối hợp với MTTQ huyện vận động nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về ATTP

	2.6
	Ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP theo đúng quy định
	Kinh phí đảm bảo chi cho công tác đảm bảo ATVSTP

Biên chế cán bộ làm công tác ATVSTP còn thiếu đặc biệt tuyến huyện, thành phố, thị xã và tuyến xã, phường thị trấn.

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý ATTP thuộc thẩm quyền quản lý
	Đã kiện toàn BCĐ liên ngành ATTP từ tuyến tỉnh đến các địa phương

	
	Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm ATTP năm 2021
	Công chức xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang sắp xếp dần hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP các cấp, hiện nay biên chế công chức cho hệ thống thanh, kiểm tra chuyên ngành về ATTP còn thiếu.

	2.7
	Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù được yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg
	Chỉ đạo các ngành, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển sản xuất thực phẩm theo hướng nâng cao chất lượng an toàn


II. BẢNG SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTg NĂM 2021
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2021
	So sánh với cùng kỳ 2020 (+/-, %)

	1
	Công tác giám sát ATTP; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP
	Xử lý vi phạm hành chính 330 cơ sở, 

phạt tiền 634.926.000 vnđ
	- 48 %

	2
	Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định
	100% thủ tục hành chính trả đúng thời gian quy định
	=100%

	3
	Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định 
	Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP trên phương tiện thông tin đại chúng; căng băng zôn, phát tờ rơi
	+ 22%

	4
	Thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý. 
	Phối hợp với MTTQ huyện vận động nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về ATTP  
	- 50%

	5
	Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm ATTP năm 2021 
	Kinh phí đảm bảo

Thiếu biên chế công chức làm công tác  quản lý ATTP (Tuyến huyện và xã phường… chưa có biên chế chỉ kiêm nhiệm)
	=100%



	6
	Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg
	Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại nông sản. Đến tháng 11/2021, đã chứng nhận được 5.786 ha lúa, rau, quả, chè sản xuất theo Tiêu chuẩn VietGAP với sản lượng 151.165,47 tấn sản phẩm; chứng nhận VietGAP cho 83 trang trại chăn nuôi với sản lượng 72.818,6 tấn/năm; cấp giấy xác nhận cho 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản với 59 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
	= 100%



